
DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ HK2- 2021-2022

Thời gian thực hiện từ tuần 5 đến tuần 17 Ngày 10 tháng 03 năm 2022

STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp NHÓM ĐT GIẢNG  VIÊN HƯỚNG DẪN

1 2120030071 Ngọ Duy Ánh CCQ2003C N1

2 2119030003 Nguyễn Thế Mạnh Cường CCQ1903A N1

3 2120030076 Nguyễn Tiến Đạt CCQ2003C N1

4 2120030109 Võ Tiến Đạt CCQ2003D N1

5 2120030111 Đinh Nhật Hào CCQ2003D N1

6 2120030077 Nguyễn Thanh Hảo CCQ2003C N2

7 2119030009 Phạm Minh Hoàng CCQ1903A N2

8 2120030081 Hồ Hoàng Khiêm CCQ2003C N2

9 2120030082 Bùi Anh Kiệt CCQ2003C N2

10 2120030084 Lê Văn Luân CCQ2003C N3

11 2120030083 Nguyễn Thành Luân CCQ2003C N3

12 2120030085 Võ Quốc Mãi CCQ2003C N3

13 2120030117 Nguyễn Hùng Mạnh CCQ2003D N3

14 2120030086 Thái Minh Mẫn CCQ2003C N4

15 2120030119 Hồ Sĩ Mến CCQ2003D N4

16 2120030087 Lê Phát Minh CCQ2003C N4

17 2120030121 Nguyễn Vân Nam CCQ2003D N4

18 2120030120 Trương Hoài Nam CCQ2003D N5

19 2120030090 Trương Công Nghĩa CCQ2003C N5

20 2120030124 Bùi Hiệp Phước CCQ2003D N5

21 2120030125 Lê Thanh Sang CCQ2003D N5

22 2119030023 Mai Văn Sang CCQ1903A N6

23 2120030094 Trần Văn Sang CCQ2003C N6

24 2120030097 Lê Tấn Thạch CCQ2003C N6

25 2120030114 Đào Thanh Hoàng CCQ2003D N6

26 2119030058 Nguyễn Thành Thọ CCQ1903B N7

27 2120030136 Hoàng Văn Tuấn CCQ2003D N7

28 2120030102 Trần Thanh Tùng CCQ2003C N7

Trần Thị Ngọc Liên 

0966009850

Thân Văn Thế 0905084107

Ngô Văn Thạnh 0989012949

Trần Trung Kiên 0975881618

Trần Danh Vũ 0979554956

Tô Thị Mỹ Hồng 0919104179

Nguyễn Thị Thúy Thanh 

0904531505



29 2120030104 Nguyễn Văn Ty CCQ2003C N7


